
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2121190052 Nguyễn Bá Đức Chung CCQ2119B v v 1 v v v v v v v 1 0 0.3 0.1 Cấm thi

2 2121190062 Nguyễn Phú Duy CCQ2119B 1 1 1 1 1 v 1 1 1 1 9 7 6 7.3 2.9

3 2121190145 Châu Nữ Mỹ Đình CCQ2119B 1 1 v 1 v v v 1 1 1 6 8.5 8 7.5 3.0 Cấm thi

4 2121190038 Nguyễn Hoàng Giang CCQ2119B 1 1 v 1 1 v 1 v 1 1 7 6 2 5.0 2.0

6 2121190039 Dương Thị Quỳnh Giao CCQ2119B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 7 8.5 8.5 3.4

7 2121190067 Chu Mỹ Hạnh CCQ2119B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 7 7 8.0 3.2

8 2121190146 Lê Thị Thu Hằng CCQ2119B 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 9 8 10 9.0 3.6

9 2121190156 Mai Khải Hoàn CCQ2119B 1 1 v 1 1 1 1 p 1 1 8 8.5 0 5.5 2.2

10 2121190051 Cù Minh Huy CCQ2119B 1 1 v 1 1 1 1 1 1 1 9 7 7 7.7 3.1

11 2121190061 Nguyễn Thị Ngọc Huyền CCQ2119B 1 1 F 1 1 1 1 v 1 1 8 5.5 7 6.8 2.7

12 2121190046 Phan Thị Ngọc Huỳnh CCQ2119B 1 1 1 1 1 1 1 v 1 1 9 3 5 5.7 2.3

13 2120170793 Phạm Thế Hưng CCQ2017P 1 1 1 1 v 1 1 v 1 1 8 6 7.5 7.2 2.9

14 2121190060 Trịnh Tân Khoa CCQ2119B 1 1 v 1 1 1 v 1 v v 6 6 0 4.0 1.6 Cấm thi

15 2121190068 Lê Thị Linh CCQ2119B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 7.5 10 9.2 3.7

16 2119050140 Trần Văn Long CCQ1905B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 7 3 6.7 2.7

17 2121190040 Phạm Văn Lộc CCQ2119B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 6 4 6.7 2.7

18 2121190042 Trần Thị Diễm My CCQ2119B 1 1 1 f 1 1 1 v 1 v 7 7 6 6.7 2.7

19 2121190048 Lê Hồng Ngà CCQ2119B 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 9 6 7 7.3 2.9

20 2121190037 Nguyễn Thị Thanh Ngân CCQ2119B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 5.5 6 7.2 2.9

21 2121190050 Nguyễn Thị Bảo Ngọc CCQ2119B 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 9 6 7.5 7.5 3.0

22 2121190043 Nông Thị Minh Nguyệt CCQ2119B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3.5 5.5 6.3 2.5

23 2121190041 Nguyễn Thị Mỹ Oanh CCQ2119B 1 1 1 1 1 1 1 v 1 1 9 3 4 5.3 2.1

24 2121190054 Nguyễn Thị Ngọc Oanh CCQ2119B v v v v v v v v v v 0 0 0.0 0.0 Cấm thi

25 2121190069 Trần Thị Thúy Oanh CCQ2119B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 9 10 9.7 3.9

26 2121190059 Đặng Toàn Quốc CCQ2119B 1 1 1 1 1 v 1 1 1 1 9 6.5 7 7.5 3.0

27 2121190036 Nguyễn Thị Ngọc Quý CCQ2119B 1 1 1 1 1 1 1 v v 1 8 6 5 6.3 2.5

28 2121190148 Trần Thị Mỹ Quyên CCQ2119B 1 1 f f 1 1 1 1 v 1 7 6 5 6.0 2.4

29 2121190063 Trần Thị Diễm Quỳnh CCQ2119B 1 1 1 1 1 1 1 v 1 1 9 8.5 7 8.2 3.3

30 2119050058 Nguyễn Tấn Thành CCQ1905B 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 9 6.5 3 6.2 2.5

31 2121190057 Lý Thanh Thảo CCQ2119B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 7 5 7.3 2.9

32 2121190065 Trương Ngọc Thanh Thảo CCQ2119B 1 1 v 1 1 1 1 1 1 1 9 6.5 7 7.5 3.0

33 2121190047 Nguyễn Thị Anh Thư CCQ2119B 1 1 f 1 1 1 1 v 1 1 8 8 5 7.0 2.8

34 2121190158 Lê Thị Huyền Trang CCQ2119B 1 1 v v v v v v v v 2 0 0 0.7 0.3 Cấm thi

35 2121190058 Trương Thị Thùy Trang CCQ2119B 1 1 f v v 1 v 1 1 v 5 0 0 1.7 0.7 Cấm thi
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SỐ BUỔI HỌC
Chuyên 

cần
KT1 KT2



Điểm 

QT 

(40%)

Điểm 

Thi 

(60%)

Điểm 
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KT1 KT238 2121190053 Trần Thị Thùy Trân CCQ2119B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 9.5 8 9.2 3.7

39 2121190164 Lê Hoàng Vũ CCQ2119B 1 1 1 1 1 1 1 v 1 1 9 4 2 5.0 2.0

40 2121190044 Nguyễn Thị Hải Yến CCQ2119B 1 1 f 1 1 v 1 1 1 1 8 3 4 5.0 2.0

0 0.0 0.0

0 0.0 0.0


